
Phụ lục IX 

SỐ HIỆU TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Đơn vị/Tỉnh Nhóm ký tự thứ hai 

Chi cục Kiểm ngư Vùng I 1xx 

Chi cục Kiểm ngư Vùng II 2xx 

Chi cục Kiểm ngư Vùng III 3xx 

Chi cục Kiểm ngư Vùng IV 4xx 

Chi cục Kiểm ngư Vùng V 5xx 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xxx 

Ghi chú:  - xx là số thứ tự của tàu từ số 01 đến 99. 

- xxx là số thứ tự của tàu từ số 001 đến 999. 

 
 


